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1.TÍNH CẤP THIẾT 

Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng mạnh trên tất cả các lĩnh vực 

trong cuộc sống của con người: kinh tế, xã hội, y tế,...“...trong vòng 10 năm tới, 

chi phí thiệt hại do BĐKH gây ra cho toàn thế giới ước tính khoảng 7.000 tỉ 

USD; nếu chúng ta không có giải pháp thích ứng kịp thời thì thiệt hại mỗi năm 

sẽ chiếm khoảng 5 - 20% tổng sản phẩm nội địa (GDP)” - Theo Nicolas Stem 

chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Thế giới khẳng định; nhiệt độ Trái 

Đất tăng trung bình 0.7
0
C trong thế kỉ XX (IPCC) [1]; trong cuốn “Một số điều 

cần biết về biến đổi khí hậu” có đề cập tới hiện tượng ở Trung Âu tần số tái diễn 

những trận mưa lũ hiện nay được chia với con số 5- tức là trước đây chu kì của 

một trận lũ lớn là 50 năm nhưng cho tới nay thì nó chỉ còn lại là 10 năm; khối 

băng nguyên ở Bắc Cực đã mất đi 15% diện tích và 40% bề dày trong một thế kỉ 

qua [2],... Chính sự thay đổi bất thường của các hiện tượng thời tiết đã gây ảnh 

hưởng rất nhiều tới sự sống của con người cũng như các loài sinh vật trên Trái 

Đất. Đặc biệt với nguyên nhân mực nước biển ngày một dâng cao thì ảnh hưởng 

rất mạnh mẽ tới sự sinh trưởng và phát triển của các hệ sinh thái khu vực ven 

biển đặc biệt là đối với cộng đồng cư dân ven biển. 

Khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam trong nhiều năm qua đã chịu rất nhiều tác 

động tiêu cực từ biến đổi khí hậu đặc biệt là khu vực ven biển thuộc địa phận 

các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình: Xâm nhập mặn khiến mất diện tích đất 

cho sản xuất nông nghiệp, mất rừng ngập mặn ven biển, bão lũ phá hủy tài sản 

các hộ gia đình, phá hủy cơ sở vật chất của cư dân vùng ven biển, ảnh hưởng 

nặng nề tới khu vực nuôi trồng các loài thủy hải sản; ngoài ra ảnh hưởng rất lớn 

tới hoạt động phát triển du lịch: Cửa Lò – Nghệ An, Thiên Cầm – Hà Tĩnh,... 

Vì vậy, việc tìm ra giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đó 

tới cư dân vùng ven biển là rất cần thiết hiện nay và yêu cầu sự đóng góp ý kiến 

của nhiều bên liên quan đặc biệt là ý kiến và những phản hồi từ cư dân địa 

phương của khu vực này. 

Để hoàn thành đề tài này một cách hiệu quả, khách quan và phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, ý kiến từ người dân địa phương, nhóm 

chuyên gia đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát và điều tra thực tế tại địa phương. 

Trong đó, kết quả của đợt khảo sát đầu tiên đóng vai trò vô cùng quan trọng 

trong việc khái quát hiện trạng tác động của biến đổi khí hậu tới cư dân địa 

phương cũng như bước đầu định hướng những giải pháp nhằm giảm thiểu tác 
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động tiêu cực đó cho cư dân địa phương. Vì vậy, chuyên đề này được thực hiện 

với nội dung: “Phân tích sơ bộ kết quả điều tra thực địa đợt một”. 

2. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SƠ BỘ 

2.1.Thực hiện chuyên đề với mục đích 

Thu thập số liệu về: Số liệu cụ thể về sự tác động của biến đổi khí hậu tới cư 

dân địa phương: nước biển dâng, bão, lũ, hạn hán tới sản xuất nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản, đời sống vật chất của người dân địa phương dưới sự tác động của 

biến đổi khí hậu,... 

Đánh giá sơ bộ mức độ tác động của biến đổi khí hậu tới cư dân địa phương, 

lọai tác động, địa điểm cụ thể tác động đó. 

Nhìn nhận được những giải pháp chính quyền và người dân đã thực hiện 

nhằm giảm thiểu những tác động do biến đổi khí hậu. 

2.2.Để đạt được những mục tiêu nêu trên cần thực hiện  yêu cầu 

Tổng hợp tất cả các nguồn tài liệu thu được; phân tích, đánh giá hiện trạng 

tác động thông qua nguồn tài liệu đó và kết hợp với quá trình thực địa;  thống kê 

những loại tác động và địa điểm cụ thể trong khu vực nghiên cứu của những tác 

động ấy; có sự so sánh giữa những lhu vực chịu những tác động khác nhau do 

nước biển dâng và bão lũ,... 

3. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

3.1. Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu 

a. Dân số 

Dân số có sự phân bố không đồng đều giữa ba tỉnh: trong đó dân cư tập 

trung đông nhất tại tỉnh Nghệ An: dân số của ba tỉnh thuộc khu vực nghiên cứu 

lần lượt là: Nghệ An - 2,95 triệu người; Hà Tĩnh – 1,23 triệu người; Quảng Bình 

– 858 nghìn người (Niên giám thống kê ba tỉnh năm 2013); sự phân bố dân cư 

trong một tỉnh cũng có sự phân bố không đồng đều, trong đó dân cư tập trung 

đông đúc tại những trục giao thông chính( Quốc lộ 1A, tỉnh lộ), hay các khu vực 

trung tâm huyện, trung tâm xã, khu vực tập trung phát triển các ngành công 

nghiệp: khu công nghiệp Formusa tỉnh Hà Tĩnh, Vinh - Cửa Lò gắn với Khu 

kinh tế Đông Nam, Khu vực Hoàng Mai và khu vực Phủ Quỳ tnhr Nghệ An, 

Vịnh Thiên Cầm tỉnh Hà Tĩnh, hay khu du lịch ằm trong quần thể Vườn Quốc 

Gia Phong Nha – Kẻ Bàng,...ngược lại, tập trung thưa thớt tại các khu vực có 
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điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khó khăn: khu vực núi cao của tỉnh Nghệ 

An, khu vực dãy Hoành Sơn của tỉnh Hà Tĩnh,... 

Ngoài sự phân bố không đồng đều về dân cư thì sự cân bằng về giới tính 

cũng có thay đổi trong những năm qua: Năm 2008 tỷ lệ giới tính là 42,62 nam 

và 57,38 nữ thì tới cuối năm 2013 tỷ lệ này có sự thay đổi mạnh, trong hơn 2 

nghìn phiếu điều tra thu được từ đợt khảo sát thứ nhất tại ba tỉnh, qua thống kê 

và phân tích cho thấy tỷ lệ nam tại ba tỉnh là 49.69% còn tỷ lệ nữ là 50.31% như 

vậy có thể thấy cân bằng giới tính đang dần được ổn định tại khu vực nghiên 

cứu. 

b. Cơ cấu kinh tế, lao động 

Với đặc trưng là khu vực ven biển,  nền kinh tế của cư dân địa phương chủ 

yếu dựa vào nông nghiệp trong đó chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản và làm lúa 

nước. Qua kết quả điều tra khảo sát đợt 1 cho thấy: Nghệ An (284/602 phiếu); 

Hà Tĩnh (308/675 phiếu); Quảng Bình (294/566 phiếu) trong đó số người được 

hỏi làm nông nghiệp tại Quảng Bình chiếm tỷ lệ lớn nhất. Điều này được thể 

hiện rõ nét qua một số hoạt động chăn nuôi gia súc: 

Bảng 1: Sự chuyển biến trong chăn nuôi gia súc ba tỉnh khu vực nghiên cứu 

giai đoạn (2008 – 2014) – Tổng hợp phiếu điều tra khảo sát sơ bộ 

Đáp án 
2008 2014 

Số phiếu Tỷ lệ(%) Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Có 215 45.7 224 47.47 

Không 217 46.2 214 45.5 

Khác 38 8.1 32 6.8 

Tổng số phiếu 470 100 470 100 

 Như vậy qua bảng thống kê có thể thấy tỷ lệ chăn nuôi gia súc trong khu 

vực đã tăng lên đáng kể: từ 45,57 % năm 2008 đã tăng lên 47,47 % năm 2014, 

trong đó lợn và bò là hai loài được tập trung nuôi nhiều với quy mô mở rộng 

hơn. 

Bên cạnh đó số người không có công việc ổn định cũng chiếm một phần khá 

lớn trong cơ cấu lao động của từng tỉnh: Nghệ An là 23/602 phiếu; Hà Tĩnh là 

10/675 phiếu; nhiều nhất là tại Quảng Bình tỷ lệ người không có vệc làm ổn 

định chiếm một con số khá lớn so với tổng số phiếu điều tra là 566 phiếu thì số 
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người không có việc làm ổn định là 20 người chiếm 3,5% tổng số phiếu được 

hỏi. 
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Kế tiếp tỷ trọng lao động trong ngành nông nghiệp là ngành công nghiệp, từ 

thực trạng về kinh tế - xã hội của địa phương và kết quả điều tra có thể thấy 

ngành công nghiệp và dịch vụ đang có xu hướng tăng tại ba tỉnh thuộc khu vực 

nghiên cứu: Đầu tiên phải kể tới đó là tỉnh Nghệ An với 6,92% mức tăng trưởng 

chung của cả tỉnh năm 2013 thì khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đã đóng góp 

1,11 %; khu vực công nghiệp, xây dựng đóng góp 2,07 %; khu vực dịch vụ đóng 

góp 3,34 % và thuế sản phẩm đóng góp 0,4 %, như vậy có thể thấy ngành công 

nghiệp và dịch vụ đang dần được đầu tư và phát triển mạnh tại tỉnh và kéo theo 

đó chính là lực lượng lao động trong ngành công nghiệp cũng tăng theo; đặc biệt 

với thuận lợi về điều kiện tự nhiên là có cảng nước sâu tạo điều kiện cho tàu 

thuyền neo đậu để bốc dỡ hàng hóa, lại gần đường quốc lộ 1A tạo điểm cầu nối 

giữa miền Bắc và miền Nam nên Hà Tĩnh đã và đang đầu tư rất mạnh vào phát 

triển công nghiệp: biểu hiện là sự xuất hiện của các khu công nghiệp trong 

những năm gần đây:khu công nghiệp Formusa với sự đầu tư xây dựng từ nguồn 

vốn của Trung Quốc, khu kinh tế cản Vũng Áng, ngoài chính sách quy hoạch và 

phát triển nông thôn mới tại các xã của tỉnh cũng được đẩy mạnh đầu tư thực 

hiện, đạt nhiều kết quả trong năm 2014; tại tỉnh Quảng Bình hoạt động đầu tư 

cho phát triển công nghiệp chưa được đẩy mạnh như tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà 

Tĩnh tuy nhiên nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, du lịch của tỉnh đạt được những 

thành quả đáng kể đặc biệt là hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách 

thăm quan Cụm du lịch Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ 

Bàng: chỉ trong 4 ngày lễ từ 30/4 đến 3/5/2014 đã có hơn 50 nghìn lượt khách 

đến tham quan tăng hơn 300% so với 5 ngày nghĩ lễ 30/4 năm 2013. 

Như vậy, qua số liệu phân tích và thực trạng phát triển kinh tế xã hội của 

khu vực nghiên cứu có thể thấy xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong các 

ngành kinh tế đang có xu hướng chuyển lao động từ sản xuất nông nghiệp sang 

lao động trong công nghiệp và dịch vụ. 
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    Nghệ An          Hà Tĩnh            Quảng Bình 

Hình 1: Biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động của ba tỉnh Duyên Hải miền Trung qua kết quả tổng hợp phiếu điều tra năm 2014 

 

Tỉnh 

Nông nghiệp 

Công nhân Học sinh, sinh viên Không có nghề ổn định Khác 

Cán bộ nhà nước Tiểu thủ công nghiệp Dịch vụ, làm thuê 
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Hệ thống cơ sở hạ tầng 

Giao thông: Nằm dọc trục đường chính Bắc-Nam: Quốc lộ 1A là tuyến đường 

huyết mạch chạy qua địa bàn ba tỉnh. Ngoài ra, hệ thống giao thông lirn tỉnh, lirn xã và 

liên thôn được đầu tư và đổ nhựa, bê tông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Mặc 

dù vậy, hệ thống giao thông huyện trong mỗi tỉnh đặc biệt huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh 

trong những năm qua vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển nhất là hệ thống giao 

thông nông thôn. Còn nhiều tuyến đường đất không được tu sửa, cải tạo có nguy cơ rất 

lớn với sạt lở, ngập lụt trong mùa mưa bão. 

Thủy lợi: Trong những năm gần đây được sự đầu tư của Nhà nước và sự góp sức 

của nhân dân trong huyện, hiện nay hệ thống thủy lợi của các xã nong nghiệp trong địa 

bàn ba tỉnh đã được cải thiện và nâng cấp rất nhiều, như hệ thống trạm bơm, hồ đập, hệ 

thống đê điều, kênh mương. Tuy nhiên còn rất nhiều nơi hệ thống thủy lợi không có 

khả năng đảm bảo cho việc tưới tiêu và giữ nước. 

 Giáo dục: Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập được quan tâm thích 

đáng, có nhiều trường cao tầng và cơ sở tiện nghi đầy đủ.  

Y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đúng mức, mạng 

lưới y tế từ huyện đến xã được củng cố, đảm bảo nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân 

dân. 

3.2. Điều kiện sống của hộ gia đình 

Phát triển, chuyển dịch kinh tế kéo theo nguồn thu nhập và nhu cầu đời sống vật 

chất của người dân cải thiện. Điều này được thể hiện rõ nét qua hệ điều kiện sống của 

các hộ gia đình qua các năm. Sự chuyển biến đó thể hiện rõ nét nhất trong giai đoạn 

2008 – 2014, vì thế các số liệu từ quá trình khảo sát sơ bộ được thu thập chủ yếu trong 

giai đoạn 2008 – 2014. 

Đầu tiên, sự gia tăng về số lượng gia đình sử dụng Đài (Radio) ,tivi trong nhu cầu 

về thông tin, giải trí, .... 

Bảng 2: Sự gia tăng về số lượng gia đình sử dụng đài, tivi tại khu vực nghiên cứu 

giai đoạn 2008 - 2014 

 2008 2014 

Tổng số phiếu thu được 470 470 
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Số gia đình sử dụng đài 106 113 

Số gia đình sử dụng Tivi 323 443 

(Nguồn: Kết quả điều tra sơ bộ vòng 1) 

Như vậy qua bảng thống kê trên có thể thấy, chỉ sau 5 năm mà số lượng đài được 

người dân sử dụng đã tăng lên 6 chiếc/ 470 hộ gia đình và số lượng Tivi cũng tăng 20 

chiếc/ 470 hộ. Điều này không chỉ cho thấy điều kiện sống của cư dân địa phương đã 

được cải thiện do có sự đầu tư và phát triển kinh tế của chính quyền địa phương và Nhà 

nước, tuy nhiên mức độ tăng còn chậm. Trong đó phải kể tới những thiệt hại dô tác 

động của bão, lũ tới cơ sở vật chất của cư dân khiến nguồn tài chính để khắc phục 

những thiệt hại đó gây ảnh hưởng tới tổng thu nhập của gia đình và việc đáp ứng các 

nhu cầu về thông tin, giải trí,... gặp nhiều khó khăn. 

Cùng với sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế và lao động từ nông nghiệp sang công 

nghiệp dịch vụ thì nhu cầu về thông tin liên lạc cũng đòi hỏi phải được nâng cao hơn. 

Nếu như năm 2008 chỉ có 131/470 hộ gia đình sử dụng điện thoại di động để liên lạc 

thì tới năm 2014 số lượng này đã tăng lên 403/470 hộ gia đình. Đây có thể coi là một 

minh chứng cho sự phát triển kinh tế cũng như sự phát triển của ngành dịch vụ tại khu 

vực nghiên cứu cũng như sự phát triển vượt bậc của hệ thống viễn thông trong cả nước. 

Nhu cầu sử dụng máy móc thay thế sức người cũng dần được áp dụng trong hoạt 

động thường ngày của người dân, một trong số những biểu hiện thể hiện rõ nhất đó 

chính là việc sử dụng nồi cơm điện trong mỗi gia đình đã tăng thời gian vừa qua: theo 

thống kê từ 470 phiếu điều tra thì mức sử dụng hiện nay là 442/470 gia đình so với 

năm 2008 chỉ là 319/470 gia đình. Ngoài ra các thiết bị như bếp gas, chảo điện, nồi 

điện cũng được sử dụng thay thế cho các thiết bị đun nấu bằng củi, rác trước kia. 

Việc thay thế không chỉ diễn ra ở những thiết bị dân dụng của gia đình mà ngay cả 

thiết bị được coi là xa xỉ với người nông dân cũng dần được sử dụng: tiêu biểu đó là tủ 

lạnh và máy vi tính năm 2008 chỉ có 55/470 gia đình sử dụng máy vi tính và chủ yếu là 

những gia đình ở khu vực thị trấn nhưng tới năm 2014 thì số lượng này đã tăng lên 

178/470 hộ và việc sử dụng thiết bị này không chỉ giới hạn ở những hộ gia đình khu 

vực thị trấn mà còn mở rộng tới những hộ gia đình khu vực nông thôn và vùng ven 

biển. 
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Ngoài ra việc thay thế và nâng cấp phương tiện đi lại trên cạn cũng được người dân 

chú ý, những chiếc xe có động cơ đã bắt đầu xuất hiện nhiều tại địa phương từ khoảng 

10 năm trở lại đây, đặc biệt là xe máy ơhucj vụ nhu cầu đi lại, xem lam, ba bánh phục 

vụ nhu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa của cư đan địa phương, đặc biệt có sự 

xuất hiện của xe ô tô bao gồm cả xe ô ton và ô tô tải chở hàng. 

3.3. Hoạt động sản xuất hộ gia đình 

a. Sản xuất nông nghiệp 

Xét về hiện trạng chung có thể thấy diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm 

mà thay vào đó là diển tích đất cho hoạt động sản xuất công nghiệp và dịch vụ, du 

lịch,... Tuy nhiên, nếu đi vào nghiên cứu trự tiếp và cụ thể tại các thôn, xã khu vực ven 

biển và khu vực ven đồi núi thì nhận được kết quả đó là cũng có sự chuyển dịch từ loại 

đất bỏ hoang, đất trống, đồi trọc,... được cải thiện và chuyển sang phục vụ nhu cầu 

trồng rừng, trồng cây ăn quả, câu công nghiệp hằng năm; Mặc dù diện tích đất có sự 

chuyển dịch, sự đầu tư chăm sóc của người dân như vậy nhưng do tác động của biến 

dổi khí hậu nên năng suất và hiệu quả đat được từ sản xuất nông nghiệp mang lại vẫn 

chưa cao. Có thể thấy nông nghiệp ở đây còn lạc hậu, hiệu quả sản xuất không cao. 

Hoạt động nông lâm ngư nghiệp: đây được coi là hoạt động chính đem lại nguồn 

thu nhập chủ yếu cho các hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp: 

 

Hình 2. Biểu đồ thể hiện diện tích đất gieo trồng một số cây chủ yếu ở huyện Kỳ Anh tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2009 – 2012. 
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Qua biểu đồ có thể thấy diện tích gieo trồng các loại cây đang gairm dần qua các 

năm và giảm đều ở tất cả các loại cây trồng. 

Nông nghiệp là một ngành điển hình chịu sự chi phối trực tiếp từ điều kiện tự 

nhiên: thời tiết, khí hậu nên để đảm bảo năng suất dưới sự tác động của thời tiết ngày 

càng biến đổi thất thường thì việc tăng cường thuốc trừ sâu, phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật là điều rất hiển nhiên của cư dân địa phương và cũng chính điều đó ngày càng 

làm tác động xấu tới môi trường do lượng tồn dư. Qua quá trình phỏng vấn, tá giả được 

biết rằng chỉ từ năm 2008 cho tới nay thì lượng thuốc bảo vệ thực vật của địa phương 

đã tăng lên rất nhiều cả về số lượng thuốc sử dụng trong một lần phun và số lần phun 

cũng tăng: theo ý kiến của bà Lê Thị Việt thôn Tam Đồng xã Kỳ Ninh cho biết trước 

năm 2008 thì mỗi vụ chỉ có từ một tới hai đợt phải phun thuốc trừ sâu là nhiều, tuy 

nhiên sau năm 2008 thì số đợt tăng lên thành hai tới ba đợt nhưng hiện tượng sâu bệnh 

ngày càng có biểu hiện tăng nhiều hơn. Ngoài ra lượng phân bón cũng tăng mạnh cả 

trong hai đợt bón lót và bón thúc,chủ yếu là phân hóa học được sử dụng còn loại phân 

hữu cơ từ gia đình thì ít được sử dụng hơn ngày xưa. 

Kết hợp với quá trình điều tra thực tế và câu trả lời từ bảng hỏi thì cây trồng của 

khu vực nghiên cứu bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu đó là cây lúa và cây 

lạc. Đây có thể được coi là hai đối tượng chính trong hoạt động trồng trọt cây nông 

nghiệp của người dân, đây lại là hai loại cây thích nghi và cho hiệu quả cao ở những 

vùng giàu chất dinh dưỡng, khả năng tưới tiêu cao nên thường phân bố ở những khu 

vực thấp, trũng, gần cửa sông vì vậy khi nước biển dâng hay các hiện tượng như bão lũ 

vào thì đây chính là hai loại cây trồng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đặc biệt là thời tiết 

năm vừa rồi do thời gian rét, hạn kéo dài nên khi trồng lúa đã chết rất nhiều khiến 

người dân phải cấy lại lần thứ hai, có nhà phải cấy lại tới lần thứ ba từ đó thì dự đoán là 

lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sẽ được sử dụng rất nhiều. 

b. Nuôi trồng thủy sản 

Trong ngành nông nghiệp, bên cạnh sự giảm dần vai trò nguồn thu từ hoạt động 

sản xuất lúa nước và các cây hoa màu thì hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản 

dược đẩy mạnh và đầu tư, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ và kỹ thuật trông nuôi 

trồng thủy sản quy mô lớn, tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa. Tuy nhiên với tầm 

nhận thức của cư dân địa phương cũng như là điều kiện bất lợi từ tự nhiên: bão, lũ, 

nước biển dâng thì sự đầu tư nuôi trồng thủy hải sản của cư dân vùng ven biển miền 

Trung cũng chưa thực sự mang lại hiệu quả cao cho người nông dân. 
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Diện tích nuôi các loài thủy sản nước ngọt đang giảm dần và thay vào đó là các hồ, 

ao nước mặn, lợ nuôi các loài thủy sản nước mặn, lợ. 

3.4. Tác động của thủy tai tới nông nghiệp và thủy sản 

a. Tác động tới nông nghiệp 

Những nguyên nhân và kiểu tác động do biến đổi khí hậu gây ra tại khu vực sản 

xuất nông nghiệp vùng ven biển: 

Bảng 3: Trích lược các tác động ứng với kiểu tác động tới nông nghiệp tại một khu vực 

ven biển tỉnh Hà Tĩnh năm 2013 

   Tác nhân 

 

 

 

Những 

thay đổi 

Nhiệt 

độ khắc 

nghiệt 

hơn 

Mưa 

trong 

mùa 

mưa 

tăng 

Mưa 

lớn 

thường 

xuyên 

xảy ra 

Mưa 

trong 

mùa 

hè 

giảm 

Thời 

gian 

bão 

xuất 

hiện 

thay 

đổi 

Bão 

mạnh 

và 

tàn 

phá 

mạnh 

hơn 

Hạn 

hán 

xáy ra 

nhiều 

hơn 

Thời 

gian 

hạn 

hán 

kéo 

dài 

hơn 

Thay đổi thời vụ gieo trồng 23 7 7 0 30 3 6 20 

Thay đổi loại cây trồng 19 27 8 0 26 26 5 9 

Thay đổi  kỹ thuật và chăm 

sóc 

20 12 3 2 9 28 9 9 

Thay đổi địa điểm sản xuât 7 25 33 1 2 11 16 30 

Tăng/ giảm diện tích canh 

tác 

5 25 28 0 5 29 19 23 

Tăng/giảm lượng thuốc bảo 

vệ thực vật và phân bón 

17 23 15 5 2 5 17 25 

 

(Tổng kết phiếu điều tra đợt 1) 

 Như vậy qua bảng thống kê có thể nhận thấy diện tích canh tác giảm chủ yếu là do 

nguyên nhân nước biển dâng, bão, lũ khiến nước mặn tràn vào và gây nhiễm mặn cho 

khu vực canh tác lúa nước khiến cho diện tích cho sản xuất lúa nước bị giảm mạnh 

dưới tác động của biến đổi khí hậu. 

Nguyên nhân chủ yếu khiến các xã giảm diện tích gieo trồng là do các xã đó có vị 

trí gần cửa sông, diện tích đồng bằng thấp, trũng vì vậy bị ảnh hưởng nặng nề do hiện 

tượng xâm nhập mặn và hạn hán kéo dài dãn tới thiếu nước tưới vào mùa kiệt nhưng 

lại thừa nước vào mùa mưa vì vậy những diện tích đất canh tác đó không thể sử dụng 
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vào mùa mưa cũng như là mùa kiệt dẫn tới bị bỏ điều đó khiến cho diện tích đất gieo 

trồng của xã giảm qua các năm. Điều này cũng chứng minh được rằng ảnh hương của 

biến đổi khí hậu thông qua tác động về nước biển dâng và nhiệt độ tăng đã tác động 

mạnh mẽ hơn tới hoạt động sản xuất của người dân các xã ven biển. Ngoài ra thì các 

dự án kinh tế Vũng Áng  tỉnh Hà Tĩnh,... cũng ảnh hưởng tới diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp của người dân trong khu vực. 

b. Tác động tới thủy sản 

Vấn đề được đề cập tới khía cạnh nuôi trồng thủy sản trong khu vực nhạy cảm với 

những biến đổi của thời tiết, mực nước,..những tác động từ biển đổi khí hậu. 

Bảng 4: Trích lược các tác động ứng với kiểu tác động tới nuôi trồng thủy sản tại một khu 

vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh năm 2013 

Thiên 

tai/tác 

động 

 

Giảm 

quy mô 

nuôi 

trồng. 

Dịch 

bệnh 

nhiều 

hơn 

Năng 

suất 

giảm 

Có lứa 

“mất 

trắng” 

Môi 

trường 

nước 

thay 

đổi 

Khó 

tìm 

nguồn 

thức 

ăn 

Hỏng 

cơ sở 

vật 

chất 

như 

đê kè, 

ao hồ 

Chuyển 

đổi 

giống 

nuôi 

trồng 

Không 

nuôi 

trồng 

nữa 

1. Nước 

biển dâng 

5 0 0 2 0 0 0 0 0 

2. Xâm 

nhập mặn 

5 0 0 0 8 0 0 13 16 

3. Rét 

đậm, rét 

hại 

0 10 19 0 0 2 0 0 1 

4. Hạn hán 0 27 9 0 6 4 0 0 14 

5. Nắng 

nóng 

0 0 0 5 0 0 2 1 0 

6. Lũ quét 0 0 1 5 0 2 7 0 0 

7. Bão 8 0 9 8 0 0 0 0 0 

8. Ngâp lụt 0 1 0 0 0 0 0 8 0 

9. Mưa lớn  0 0 0 0 0 2 0 12 0 

3.5. Một số giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 

Qua quá trình phân tích và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới cộng đồng cư 

dân ven biển ba tỉnh miền Trung có thể đề xuất một số giải pháp tích ứng biến đổi khí 

hậu như sau: 
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Đối với cư dân địa phương: đa dạng hóa các loại hình sử dụng đất, thay đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi, mùa vụ sao cho giảm thiểu sự phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu.  

Đối với chính quyền: việc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch tái định 

cư cho các hộ dân đặc biệt là sát ven biển cần chú trọng để ý tới các thiên tai, kịch bản 

biến đổi khí hậu, lường trước các tác động tới sử dụng đất để quy hoạch được ổn định 

trong thời gian dài. 

Những hành động cụ thể mà người dân nên  thực hiện để giúp cải thiện tình hình ô 

nhiễm môi trường - tác nhân gây biến đổi khí hậu đó là trồng nhiều cây xanh, xây dựng 

khu vực xử lý rác thải và nhà máy tái chế với các vật dụng có thể tái chế được. Bên 

cạnh đó là việc sử dụng những nguồn năng lượng có thể tạo ra từ sinh khối hoặc chất 

thải trong sinh hoạt gia đình đó là: sản xuất ra nguồn nhiên liệu phục vụ đun nấu hằng 

ngày qua hệ thống biogas từ chất thải gia đình, chất thải vật nuôi và rác hữu cơ có khả 

năng phân hủy được. 

Các giải pháp định hướng sử dụng đất phục vụ nâng cao hiệu quả công tác di dân 

và cải thiên sinh kế của cư dân nên tập trung vào hai nội dung sau: (i) nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất của cư dân địa phương: đa dạng hóa các loại hình sử dụng đất, thay 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ sao cho giảm thiểu sự phụ thuộc vào thời tiết, 

khí hậu; (ii) nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất nôn nghiệp và quy 

hoạch tái định cư của chính quyền địa phương. 

Giải pháp mang tầm vĩ mô mà tác giả đưa ra và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của 

cư dân địa phương đó là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng 

sạch đó là năng lượng gió, thủy triều và năng lượng mặt trời. 

Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có sức đề kháng cao, sức chống chịu tốt với dich 

bệnh, khô hạn…Áp dụng công nghệ, kỹ thuật canh tác cao, thân thiện với môi trường. 

Đối với quỹ đất lúa nước còn lại cần phát huy, hỗ trợ cho người dân các giống có năng 

suất cao, sức đề kháng tốt với dịch bệnh, hạn hán…, đồng thời thử nghiệm các giống 

mới cho năng suất cao và chất lượng tốt và thực hiện biện pháp theo hệ thống thâm 

canh cải tiến trên cơ sở các căn cứ khoa học và thực tiễn sản xuất lúa cảu khu vực như 

rửa mặn cho đất, bón phân hữu cơ… để đảm bảo an ninh lương thực. 

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm hồ ao, mặt nước chuyên 

dùng, ô nhiễm đất. 

Xây dựng hệ thống tưới tiêu, đáp ứng nhu cầu trồng trọt của người dân. 
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Hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân để có thể hạn chế tác động 

của thiên tai như xâm nhập mặn, sương muối, hạn hán….ví dụ như có thể thay đổi lịch 

thời vụ, vào vụ đông xuân - hè thu hoặc sử dụng cây lúa ngắn ngày. 

Khuyến khích người dân duy trì các hoạt động nông nghiệp, không bỏ hoang ruộng 

đất, có thể xen canh tăng vụ vừa nâng cao thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực vừa 

không lãng phí tài nguyên đất. Những vùng đất cao không thể trồng đựợc lúa thì trồng 

các cây ngắn ngày như lạc, khoai, sắn và có xu hướng lựa chon cây trồng thích hợp với 

đất cát. 

Tăng diện tích trồng rau sạch, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật nhằm nâng cao 

thu nhập cho người dân, hạn chế ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới môi trường 

nước nuôi thủy sản. 

Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích trồng lúa, góp phần đảm bảo an ninh lương thực. 

Những  nơi đất trồng trọt đã quá suy giảm thì phải có biện pháp thích hợp nhằm nâng 

cao năng suất trồng trọt hoặc có phương án chuyển đổi mục đích sử dụng khác, tránh 

bỏ hoang ruộng đất. 

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, 

trong đó có khu bảo tồn thiên nhiên, tránh khai thác bừa bãi. Xây dựng cơ chế khuyến 

khích ưu đãi người trồng rừng nhằm tăng mật độ che phủ, hạn chế xói mòn, rửa trôi, sạt 

lở đất.  

Tăng diện tích đất rừng phòng hộ ven biển giúp chắn sóng, chắn gió, hạn chế cát 

bay, tăng diện tích rừng ngập mặn giúp hạn chế tác động của ngập lụt và nâng cao sự 

đa dạng các loài thuỷ sinh. 

 

 

 

 

4. KẾT LUẬN 

Qua quá trình điều tra từ tài liệu và thực địa bằng bảng hỏi, ta khu vực ven biển các 

tỉnh miền Trung Việt Nam đang hứng chịu hậu quả của thiên tai và biến đổi khí hậu 

ngày càng rõ rệt: nước biển dâng, xâm nhập mặn, ngập lụt, hán hán kéo dài… tác động 

ngày càng mạnh tới việc sử dụng đất của người dân nơi đây, đặc biệt là sản xuất nông 
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nghiệp. Bên cạnh đó, quá trình sử dụng đất nơi đây vẫn còn nhiều hạn chế mà nguyên 

nhân chủ yếu là do cơ chế quản lý còn nhiều thiếu sót, thiếu vốn đầu tư và trình độ của 

người dân chưa cao, tất cả nhữung điều trên đã phần nào làm hạn chế sự phát triển của 

huyện Kỳ Anh. 

Trên cơ sở điều tra, đánh giá tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tới việc sử 

dụng đất của khu vực, có thể thấy rõ mức độ nguy hại của biến đổi khí hậu. Mỗi xã lại 

có một vị trí địa lý, địa hình riêng biệt nên sự tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu 

tới mỗi khu vực lại khác nhau.  

Từ đó có thể đưa ra các giải pháp định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất của 

cư dân địa phương và đề xuất điều chỉnh bản quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 của 

các xã. Việc định hướng này vẫn dựa trên điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của mỗi 

xã, nhưng quan trọng hơn là nó còn dựa trên cơ sở về những tác động của biến đổi khí 

hậu tới khu vực. 

Qua đây cũng nhấn mạnh vai trò tổng hợp, phân tích dữ liệu trong vòng khảo sát 

đầu tiên đóng một vai trò quan trọng trọng việc định hướng giải  quyết các vấn đề và 

mục tiêu đề ra từ ban đầu, cũng tạo cơ sở dữ liệu với độ chính sác cao phục vụ cho 

đánh giá cụ thể sau này tại mỗi địa phương ở phạm vi nhỏ, chi tiết hơn. 
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